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1 18110004 Nguyễn Đức Vũ Duy 8.25 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 225xxx471 6380xxx556251 Agribank Bình Thạnh

2 18110010 Trần Minh Nguyên 9.18 Xuất suất Tốt Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 272xxx713 6380xxx571652 Agribank Bình Thạnh

3 18110013 Nguyễn Duy Thanh 8.78 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 251xxx069 5490xxx276609 Agribank Nam Lâm Đồng

4 18110014 Nguyễn Phú Thành 9.15 Xuất suất Khá Khá 960,000 5 4,800,000 272xxx722 6380xxx558710 Agribank Bình Thạnh

5 18110018 Nguyễn Thị Thùy Trang 8.28 Giỏi Tốt Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 079xxx014132 6100xxx508141 Agribank Thủ Đức

6 18110062 Trần Hùynh Châu 7.95 Khá Xuất sắc Khá 960,000 5 4,800,000 026xxx050 6380xxx570650 Agribank Bình Thạnh

7 18110095 Nguyễn Minh Hoàng 8.68 Giỏi Tốt Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 026xxx856 6380xxx562986 Agribank Bình Thạnh

8 18110103 Đinh Anh Huy 8.8 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 321xxx688 6380xxx571760 Agribank Bình Thạnh

9 18110114 Nguyễn Triệu Khang 8.13 Giỏi Khá Khá 960,000 5 4,800,000 225xxx722 6380xxx563030 Agribank Bình Thạnh

10 18110151 Nguyễn Bạch Ngọc My 8.03 Giỏi Khá Khá 960,000 5 4,800,000 092xxx000416 6380xxx574985 Agribank Bình Thạnh

11 18110154 Phạm Đình Nam 8.03 Giỏi Khá Khá 960,000 5 4,800,000 371xxx697 6380xxx566840 Agribank Bình Thạnh

12 18110234 Nguyễn Đạt Thực 8.45 Giỏi Khá Khá 960,000 5 4,800,000 026xxx197 6380xxx581525 Agribank Bình Thạnh

13 18110236 Nguyễn Thị Kim Thùy 8.6 Giỏi Khá Khá 960,000 5 4,800,000 273xxx821 6380xxx571970 Agribank Bình Thạnh

14 18120007 Nguyễn Vi Tiểu Bảo 8.92 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000

15 18120014 Đào Thành Đạt 9.24 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000

16 18120022 Trần Quang Duy 8.98 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 331xxx850 6380xxx588763 Agribank Bình Thạnh

17 18120043 Phạm Minh Khôi 9.11 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 026xxx717 6380xxx560061 Agribank Bình Thạnh

18 18120052 Lê Hạnh Linh 9.29 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 272xxx614 6380xxx557753 Agribank Bình Thạnh

19 18120088 Nguyễn Minh Thư 9.1 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 080xxx000058 6380xxx557861 Agribank Bình Thạnh

20 18120090 Phạm Nguyên Minh Thy 9.1 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 025xxx687 6400xxx570458 Agribank Gia Định

21 18120097 Đinh Hữu Phúc Trung 8.98 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 206xxx801 5621xxx0708762 BIDV Quảng Nam

22 18120127 Phan Đình Kha 9.1 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 212xxx432 6380xxx557181 Agribank Bình Thạnh

23 18120133 Lê Viết Thanh Long 9.4 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 191xxx290 6380xxx572865 Agribank Bình Thạnh

24 18120143 Nguyễn Đình Hoàng Phúc 9.55 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 075xxx000035 6380xxx561534 Agribank Bình Thạnh

25 18120145 Nguyễn Hoàng Quân 8.98 Giỏi Tốt Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 197xxx778 3900xxx301180 Agribank Quảng Trị

26 18120182 Lê Hồng Huy 9.19 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 072xxx007082 6380xxx560140 Agribank Bình Thạnh

27 18120197 Trương Trọng Lộc 9.15 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 273xxx237 6380xxx557412 Agribank Bình Thạnh
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28 18120234 Đoàn Minh Tân 9.25 Xuất suất Tốt Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 312xxx331 6380xxx556511 Agribank Bình Thạnh

29 18120245 Huỳnh Hồ Thanh Trà 9 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 341xxx193 6380xxx557651 Agribank Bình Thạnh

30 18120246 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 9.5 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 264xxx794 6380xxx565876 Agribank Bình Thạnh

31 18120313 Trần Tuấn Đạt 9.24 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 241xxx537 6380xxx567547 Agribank Bình Thạnh

32 18120332 Nguyễn Đăng Tiến Dũng 9.24 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 191xxx877 6380xxx579076 Agribank Bình Thạnh

33 18120336 Nguyễn Hoàng Thái Dương 9.07 Xuất suất Tốt Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 352xxx162 6380xxx574139 Agribank Bình Thạnh

34 18120361 Huỳnh Văn Hiền 9.31 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 215xxx271 6380xxx575204 Agribank Bình Thạnh

35 18120381 Phạm Việt Hoa 9.15 Xuất suất Tốt Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 035xxx000375 6380xxx564555 Agribank Bình Thạnh

36 18120385 Bùi Trọng Hoàng 9.42 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 241xxx952 5204xxx263184 Agribank Krông Ana

37 18120415 Lê Minh Khoa 9.38 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000

38 18120512 Lê Đặng Thiên Phúc 8.97 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 212xxx979 6380xxx592226 Agribank Bình Thạnh

39 18120522 Lê Minh Quân 9.38 Xuất suất Tốt Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 334xxx576 6380xxx568113 Agribank Bình Thạnh

40 18120558 Võ Xuân Đức Thắng 8.95 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 044xxx001344 6380xxx557776 Agribank Bình Thạnh

41 18120561 Quách Hải Thanh 9.03 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 371xxx718 6380xxx580811 Agribank Bình Thạnh

42 18120569 Đỗ Hoàng Thế 9.12 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 272xxx089 6380xxx571810 Agribank Bình Thạnh

43 18120593 Trần Quang Tiến 9.17 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 201xxx604 6380xxx581590 Agribank Bình Thạnh

44 18120624 Nguyễn Quốc Trung 9.26 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 251xxx833 6380xxx560170 Agribank Bình Thạnh

45 18130004 Phạm Hoàng Khôi Nguyên 8.59 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 026xxx153 6380xxx555192 Agribank Bình Thạnh

46 18130005 Nguyễn Thị Như Quỳnh 9.15 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 025xxx801 6380xxx555220 Agribank Bình Thạnh

47 18130016 Nguyễn Nhật Quang 7.88 Khá Tốt Khá 960,000 5 4,800,000 225xxx759 6380xxx557992 Agribank Bình Thạnh

48 18130099 Lê Trọng Nhân 8.04 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 025xxx446 6380xxx592101 Agribank Bình Thạnh

49 18130115 Nguyễn Thanh Phước 8.06 Giỏi Tốt Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 026xxx891 6380xxx560706 Agribank Bình Thạnh

50 18130124 Lê Thị Thảo Quyên 7.76 Khá Khá Khá 960,000 5 4,800,000 261xxx978 6380xxx559476 Agribank Bình Thạnh

51 18130127 Phan Thanh Quýt 7.56 Khá Xuất sắc Khá 960,000 5 4,800,000 079xxx001083 6380xxx567060 Agribank Bình Thạnh

52 18130168 Garcia Minh Xuân 7.97 Khá Khá Khá 960,000 5 4,800,000 026xxx493 6380xxx572212 Agribank Bình Thạnh

53 18140025 Nguyễn Pha Lê 9.18 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 341xxx171 6380xxx559526 Agribank Bình Thạnh

54 18140040 Nguyễn Đoàn Mỹ Ngọc 9 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 312xxx118 6380xxx556931 Agribank Bình Thạnh

55 18140046 Võ Thị Tuyết Nhi 9.2 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 281xxx755 6380xxx560259 Agribank Bình Thạnh

56 18140056 Trương Quốc Thắng 9.5 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 025xxx647 6380xxx559532 Agribank Bình Thạnh

57 18140071 Nguyễn Xuân Triết 9.05 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 261xxx342 6380xxx560271 Agribank Bình Thạnh

58 18140095 Võ Chí Tâm 9.3 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 273xxx348 6380xxx558099 Agribank Bình Thạnh

59 18140097 Đoàn Châu Thành Vinh 9.65 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 225xxx049 6380xxx559578 Agribank Bình Thạnh

60 18140115 Nguyễn Minh Kha 9.03 Xuất suất Tốt Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 301xxx648 6380xxx557175 Agribank Bình Thạnh



61 18140131 Bùi Ngọc Đan Thanh 9.1 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000

62 18140134 Võ Hiếu Thảo 9.03 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 025xxx349 6380xxx558184 Agribank Bình Thạnh

63 18140148 Lê Ngọc Thụy Vy 9.03 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 025xxx140 6380xxx559628 Agribank Bình Thạnh

64 18140162 Đỗ Thị Thanh Bình 9.1 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 225xxx762 6380xxx572258 Agribank Bình Thạnh

65 18140210 Trần Xuân Hảo 9.18 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 281xxx376 6380xxx564266 Agribank Bình Thạnh

66 18140225 Trần Quang Hưng 9.18 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 092xxx003758 6380xxx561150 Agribank Bình Thạnh

67 18140232 Nguyễn Duy Khanh 9.73 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 261xxx235 6380xxx560294 Agribank Bình Thạnh

68 18140304 Lê Duy Phúc 9.25 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 201xxx779 6380xxx581712 Agribank Bình Thạnh

69 18150018 Phạm Trần Quỳnh Trâm 9.13 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 225xxx297 4709xxx103925 Agribank Nam Nha Trang

70 18150086 Trần Văn Đến 8.36 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 364xxx708 6380xxx569730 Agribank Bình Thạnh

71 18150116 Nguyễn Lê Thúy Hằng 8.56 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 312xxx397 6380xxx564815 Agribank Bình Thạnh

72 18150119 Trần Thị Hằng 8.38 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 197xxx045 6110xxx252287 Agribank Bình Triệu

73 18150121 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 8.64 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 026xxx712 6380xxx568766 Agribank Bình Thạnh

74 18150134 Trịnh Mỹ Hiếu 8.38 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 272xxx098 6380xxx572497 Agribank Bình Thạnh

75 18150154 Nguyễn Lê Huy 8.23 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 312xxx468 6380xxx564867 Agribank Bình Thạnh

76 18150194 Nguyễn Mạnh Nhật Minh 8.08 Giỏi Tốt Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 026xxx610 6380xxx561245 Agribank Bình Thạnh

77 18150258 Võ Phạm Hoàng Phước 8.28 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 212xxx829 6380xxx576793 Agribank Bình Thạnh

78 18150260 Lê Nhật Minh Phương 8.43 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 025xxx615 6380xxx561274 Agribank Bình Thạnh

79 18150271 Tô Văn Quí 9.08 Xuất suất Tốt Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 371xxx376 6380xxx576850 Agribank Bình Thạnh

80 18150287 Trần Thị Thanh Tâm 8.5 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 070xxx000086 6380xxx572553 Agribank Bình Thạnh

81 18150370 Trần Ngọc Nguyên Trinh 8.3 Giỏi Tốt Giỏi 1,060,000 5 5,300,000

82 18150375 Huỳnh Chí Trung 8.35 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 077xxx002744 6380xxx561301 Agribank Bình Thạnh

83 18150381 Lê Nguyễn Anh Tú 8.3 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 225xxx830 6380xxx557310 Agribank Bình Thạnh

84 18150386 Trần Gia Tuệ 8.03 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 026xxx140 6380xxx569769 Agribank Bình Thạnh

85 18150394 Nguyễn Đắc Trang Uyên 8.2 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 026xxx622 6380xxx569775 Agribank Bình Thạnh

86 18150397 Võ Lê Tùng Uyên 8.18 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 025xxx974 6380xxx562356 Agribank Bình Thạnh

87 18150412 Trần Hoàng Tường Vy 9.13 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 079xxx004090 6380xxx569798 Agribank Bình Thạnh

88 18160026 Nguyễn Ngọc Kim Long 7.05 Khá Xuất sắc Khá 960,000 5 4,800,000 079xxx003532 6380xxx572582 Agribank Bình Thạnh

89 18160030 Trần Văn Nghiệp 7.02 Khá Khá Khá 960,000 5 4,800,000 366xxx766 6380xxx579602 Agribank Bình Thạnh

90 18160034 Lê Quỳnh Như 7.5 Khá Xuất sắc Khá 960,000 5 4,800,000 221xxx867 6380xxx576583 Agribank Bình Thạnh

91 18170033 Võ Thanh Danh 8.16 Giỏi Khá Khá 960,000 5 4,800,000 025xxx329 6380xxx564930 Agribank Bình Thạnh

92 18170041 Mai Trường Giang 8.09 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 331xxx521 6380xxx568215 Agribank Bình Thạnh

93 18170059 Vương Tuấn Kiệt 8.22 Giỏi Tốt Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 072xxx002471 6380xxx572603 Agribank Bình Thạnh



94 18170093 Nguyễn Thị Ngọc Quế 8.13 Giỏi Khá Khá 960,000 5 4,800,000 285xxx753 5609xxx084969 Agribank Bình Phước

95 18170095 Nguyễn Thanh Tâm 8.28 Giỏi Khá Khá 960,000 5 4,800,000 301xxx650 6380xxx568369 Agribank Bình Thạnh

96 18170144 Nguyễn Trần Hồng Xuân 8.13 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000

97 18180006 Nguyễn Khánh Châu 8.88 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 352xxx980 6380xxx557356 Agribank Bình Thạnh

98 18180022 Nguyễn Phạm Nhật Khoa 9.11 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 334xxx693 7411xxx084029 Agribank Càng Long

99 18180056 Mai Quế Trân 9.06 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 341xxx109 6380xxx560373 Agribank Bình Thạnh

100 18180147 Võ Ngọc Bích 9.08 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 301xxx560 6380xxx572661 Agribank Bình Thạnh

101 18180148 Thái Thị Thanh Bình 9.11 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 301xxx196 6380xxx572678 Agribank Bình Thạnh

102 18180149 Huỳnh Quí Cang 9.36 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 261xxx181 6380xxx572684 Agribank Bình Thạnh

103 18180150 Lâm Thiết Cảnh 9.14 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 026xxx102 6380xxx566494 Agribank Bình Thạnh

104 18180188 Phan Thị Minh Hạnh 9 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 092xxx004602 6380xxx578487 Agribank Bình Thạnh

105 18180313 Lê Thị Tuyết Trâm 9 Xuất suất Tốt Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 212xxx112 6380xxx576656 Agribank Bình Thạnh

106 18180331 Bùi Hồ Mỹ Tú 8.97 Giỏi Tốt Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 301xxx786 6380xxx568527 Agribank Bình Thạnh

107 18180336 Nguyễn Cát Tường 8.97 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 272xxx564 6380xxx566016 Agribank Bình Thạnh

108 18180346 Nguyễn Công Việt 9.06 Xuất suất Tốt Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 197xxx531 6380xxx568540 Agribank Bình Thạnh

109 18180351 Lê Trần Yến Vy 9.53 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 079xxx003094 6380xxx569008 Agribank Bình Thạnh

110 18180357 Phạm Thị Như Ý 8.95 Giỏi Tốt Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 077xxx002900 6003xxx329448 Agribank Châu Đức

111 18190012 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 7.86 Khá Tốt Khá 960,000 5 4,800,000 352xxx482 6380xxx556948 Agribank Bình Thạnh

112 18190017 Nguyễn Quế Anh 7.81 Khá Tốt Khá 960,000 5 4,800,000 342xxx283 6380xxx573897 Agribank Bình Thạnh

113 18190042 Nguyễn Thị Ngọc Dung 8.36 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000

114 18190050 Nguyễn Thị Hà 8.14 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 038xxx009242 6380xxx570269 Agribank Bình Thạnh

115 18190078 Võ Đăng Khoa 7.81 Khá Tốt Khá 960,000 5 4,800,000 301xxx789 6380xxx570302 Agribank Bình Thạnh

116 18190089 Nguyễn Hoàng Long 8.41 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 312xxx871 6380xxx570275 Agribank Bình Thạnh

117 18190094 Nguyễn Nhật Minh 8.17 Giỏi Tốt Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 385xxx002 7851xxx0307340 BIDV Bạc Liêu

118 18190103 Nguyễn Bảo Ngọc 8.14 Giỏi Tốt Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 212xxx519 6380xxx573527 Agribank Bình Thạnh

119 18190132 Lê Thị Thu Phương 7.94 Khá Tốt Khá 960,000 5 4,800,000 036xxx002317 6380xxx563858 Agribank Bình Thạnh

120 18190204 Lâm Lý Vỹ 7.67 Khá Khá Khá 960,000 5 4,800,000 371xxx912 6380xxx579806 Agribank Bình Thạnh

121 18200006 Nguyễn Trọng Quang Huy 8.12 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 225xxx382 8020xxx942009 MB bank Nha Trang

122 18200109 Nguyễn Như Hoàng 8.73 Giỏi Tốt Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 251xxx409 6380xxx577274 Agribank Bình Thạnh

123 18200112 Võ Huy Hoàng 8.27 Giỏi Tốt Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 191xxx723 6380xxx579887 Agribank Bình Thạnh

124 18200113 Nguyễn Thị Huệ 8.23 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 245xxx491 6380xxx577983 Agribank Bình Thạnh

125 18200157 Lê Duy Linh 9.27 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,170,000 5 5,850,000 335xxx650 6380xxx578044 Agribank Bình Thạnh

126 18200171 Kha Quốc Lương 8.14 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 371xxx272 0700xxx89417 Sacombank Châu Thành



127 18200175 Lê Ngọc Ánh Minh 8.32 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 331xxx363 6380xxx577449 Agribank Bình Thạnh

128 18200183 Lâm Tố Nguyên 8.77 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 201xxx511 6380xxx574043 Agribank Bình Thạnh

129 18200185 Trần Quốc Nguyện 8.05 Giỏi Tốt Giỏi 1,060,000 5 5,300,000

130 18200196 Lê Thị Kim Oanh 8.04 Giỏi Tốt Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 206xxx289 6380xxx578934 Agribank Bình Thạnh

131 18200206 Nguyễn Minh Quang 8.82 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 371xxx130 6380xxx574151 Agribank Bình Thạnh

132 18200255 Hà Thị Cẩm Tiên 8.64 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 225xxx143 6380xxx577528 Agribank Bình Thạnh

133 18200263 Nguyễn Tấn Tình 8.82 Giỏi Tốt Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 272xxx273 6380xxx566407 Agribank Bình Thạnh

134 18200272 Lữ Huỳnh Minh Trung 8.59 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 321xxx764 6380xxx569180 Agribank Bình Thạnh

135 18220011 Đường Minh Thư 7.84 Khá Tốt Khá 960,000 5 4,800,000 264xxx017 6380xxx559946 Agribank Bình Thạnh

136 18220062 Phạm Thị Phương Lệ 8.19 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 206xxx057 6380xxx574230 Agribank Bình Thạnh

137 18220064 Phương Thị Loan 8.72 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 285xxx961 5617xxx277701 Agribank Bù Gia Mập

138 18220065 Nguyễn Minh Lợi 7.91 Khá Khá Khá 960,000 5 4,800,000 312xxx725 6380xxx566623 Agribank Bình Thạnh

139 18220082 Lê Hoài Phong 8.25 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 331xxx635 6380xxx577709 Agribank Bình Thạnh

140 18220113 Nguyễn Phương Trang 7.75 Khá Tốt Khá 960,000 5 4,800,000 352xxx392 6380xxx578776 Agribank Bình Thạnh

141 18230003 Phạm Thị Phương Kha 8.18 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,060,000 5 5,300,000 264xxx759 6380xxx560452 Agribank Bình Thạnh

142 18230017 Đỗ Mạnh Cường 7.7 Khá Khá Khá 960,000 5 4,800,000 272xxx448 6380xxx578799 Agribank Bình Thạnh

143 18230019 Phan Tiến Dân 7.85 Khá Tốt Khá 960,000 5 4,800,000 225xxx532 6380xxx581321 Agribank Bình Thạnh


